SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA  HKI  NĂM HỌC  2022-2023
Môn: Sinh học . Khối : 10
I. Phần trắc nghiệm (10 Câu 3 điểm): Mỗi câu 0,3 điểm.
	Số TT
	
Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	2. 
	TẾ BÀO NHÂN THỰC - CẤU TRÚC TẾ BÀO NHÂN THỰC
	- Cấu tạo, chức năng  các bào quan. của tế bào nhân thực
	
	

	
	

	
	
	5 câu = 1,5 điểm
	
	
	
	5

	3. 
	TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG
	- Khuếch tán đơn giản
- Khuếch tán tăng cường
- Xuất bào, nhập bào
	- Phân biệt các loại môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương.
- So sánh khuếch tán, thẩm thấu.
	
	
	

	
	
	2 câu = 0,6 điểm
	3 câu = 0,9 điểm
	
	
	5

	
	Tổng số
	7 câu = 2,1 điểm
	3 câu = 0,9 điẻm
	
	
	10 

	
	Tỉ lệ
	70%
	30%
	
	
	100%


II. Phần tự luận ( 4 Câu 7 điểm):
	Số TT
	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	TẾ BÀO NHÂN SƠ
	- Kích thước, đặc điểm cấu tạo tế bào nhân sơ
- Chức năng các thành phần cấu tạo của tế bào nhân sơ
	
	
	
	

	
	
	1 câu = 1 điểm
	
	
	
	1

	4. 
	TẾ BÀO NHÂN THỰC - CẤU TRÚC TẾ BÀO NHÂN THỰC
	[bookmark: _GoBack]- Kích thước, hình dạng, ba thành phần chính của tế bào nhân thực.
- Cấu tạo, chức năng màng sinh chất (theo mô hình khảm động)
- Cấu tạo chức năng của nhân, ti thể, lục lạp.
	
	
	
	

	
	
	1 câu = 1 điểm
	
	
	
	1

	5. 
	TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG
	
	- Phân biệt vận chuyển thụ động và chủ động
	- Giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày có liên quan đến sự thẩm thấu.
- Lựa chọn thực phẩm cho người bị cao cholesterol máu
	
	

	
	
	
	1 câu = 2 điểm
	2 câu = 2 điểm
	
	3

	6. 
	NUCLEIC ACID
	
	
	- Tính số liên kết hidro của gen
- Tính số Nu từng loại của gen
	- Tính số Nu từng loại trên 1 mạch gen
- Tính % Nu từng loại trên một mạch gen
	

	
	
	
	
	1 câu = 0,5 điểm
	1 câu = 0,5 điểm
	2

	
	Tổng số
	2 câu  = 2 điểm
	1 câu = 2 điểm
	3 câu = 2,5 điểm
	1 câu = 0,5 điểm
	7

	
	Tỉ lệ
	29 %
	29 %
	35%
	7%
	100%



                                                                                 Phú Mỹ, ngày  4 tháng 12 năm 2022   
                                                                                                                        TỔ TRƯỞNG/PHÓ CHUYÊN MÔN                                                                                                                       
1



